
Kích cỡ mở kéo 42mm Kích cỡ mở kéo 42mm

Nguyên liệu Nhôm/Thép Nguyên liệu Nhôm/Thép

Đối tượng vật liệu PP, PE, PVC… Đối tượng vật liệu PP, PE, PVC…

Trọng lượng 0.46 kg Trọng lượng 0.52 kg

Điện áp 220V Gồm thân máy Kích cỡ mở kéo 42mm

Công suất 1500W hộp kim loại, level, Nguyên liệu Nhôm/Thép

Nhiệt độ làm việc 260℃ chân đế, kéo cắt Đối tượng vật liệu PP, PE, PVC…

Dung sai ±5℃ lục giác, thước đo Trọng lượng 0.52 kg

Kích cỡ 20-75mm Đầu hàn: D20-75

Đối tượng vật liệu PP-R

Tiêu chuẩn hàn

Điện áp 220V Gồm thân máy Điện áp 220V Gồm thân máy

Công suất 750W hộp kim loại, level, Công suất 1500W hộp kim loại, level,

Nhiệt độ làm việc 260℃ chân đế, lục giác Nhiệt độ làm việc 260℃ chân đế, kéo cắt

Dung sai ±5℃ Dung sai ±5℃ lục giác, thước đo

Kích cỡ 20-32mm Đầu hàn: D20-32 Kích cỡ 20-63mm Đầu hàn: D20-63

Đối tượng vật liệu PP-R Đối tượng vật liệu PP-R

Tiêu chuẩn hàn Tiêu chuẩn hàn

Kéo cắt ống 42 - AGF819

Đơn giá: 2,374,000 VNĐ/máy

* Máy hàn nhiệt PPR GM MINI 0009 

Dân dụng & công nghiệp

Đơn giá: 1,045,000 VNĐ/máy

* Máy hàn nhiệt PPR GM SUPER 0006

Dân dụng & công nghiệp

Đơn giá: 2,722,500 VNĐ/máy

AQUASO TÙNG LAM
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Tel.: 028.3883.2268    Hotline: 0931.838.818 Mr Tùng - 0906.766.066 Ms Xuân          Email: kinhdoanh@aquasotunglam.com.vn

BẢNG GIÁ MÁY HÀN AQUASO VÀ PHỤ KIỆN THAY THẾ ĐỒNG BỘ

Kéo cắt ống 42 - AGF666

Đơn giá: 215,600 VNĐ/cái

Kéo cắt ống 34 - AGF741

Đơn giá: 66,000 VNĐ/cáiĐơn giá: 139,000 VNĐ/cái

* Máy hàn nhiệt PPR COBRA 0005

Dân dụng & công nghiệp
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Điện áp 220V Gồm thân máy Điện áp 220V Gồm thân máy

Công suất 800W 1 hộp kim loại Công suất 800W 1 hộp kim loại

Nhiệt độ làm việc 260℃ 1 chân đế Nhiệt độ làm việc 0℃ - 300℃ 1 chân đế

Dung sai ±5℃ Bô lục giác Dung sai ±5℃ Bô lục giác

Kích cỡ 20-63mm Đầu hàn: d20-63 Kích cỡ 20-32mm Đầu hàn: d20-32

Đối tượng vật liệu PP-R Đối tượng vật liệu PP-R

Tiêu chuẩn hàn Tiêu chuẩn hàn

Điện áp 220V Gồm thân máy Điện áp 220V Gồm thân máy

Công suất 1200W 1 hộp kim loại Công suất 1000W 1 hộp kim loại

Nhiệt độ làm việc 0℃ - 300℃ 1 chân đế Nhiệt độ làm việc 0℃ - 300℃ 1 chân đế

Dung sai ±5℃ Bô lục giác Dung sai ±5℃ Bô lục giác

Kích cỡ 20-75mm Kích cỡ 20-63mm Đầu hàn: d20-63

Đối tượng vật liệu PP-R Đối tượng vật liệu PP-R

Tiêu chuẩn hàn Tiêu chuẩn hàn

Điện áp 220V Gồm thân máy Điện áp 220V Gồm thân máy

Công suất 1200W 1 hộp kim loại Công suất 1000W 1 hộp kim loại

Nhiệt độ làm việc 0℃ - 300℃ 1 chân đế Nhiệt độ làm việc 260℃ 1 chân đế

Dung sai ±5℃ Bô lục giác Dung sai ±5℃ Bô lục giác

Kích cỡ 75-110mm Đầu hàn: d75-110 Kích cỡ 20-63mm

Đối tượng vật liệu PP-R Đối tượng vật liệu PP-R

Tiêu chuẩn hàn Tiêu chuẩn hàn

Máy hàn nhiệt PPR hiển thị kĩ thuật số A825XNA

Dân dụng & công nghiệpDân dụng và công nghiệp

Đơn giá: 1,529,000 VNĐ/máy

Đơn giá: 1,991,000 VNĐ/máy

Đơn giá:  2,827,000 VNĐ/máy

Máy hàn nhiệt PPR điều chỉnh nhiệt A826EAD

Dân dụng và công nghiệp Hàng đầu quốc tế

Đơn giá: 979,000 VNĐ/máy

Đơn giá: 390,000 VNĐ/máy

Máy hàn nhiệt PPR điều nhiệt tự động - A825ED

Máy hàn nhiệt PPR điều chỉnh nhiệt A825EAD

Dân dụng & công nghiệp

Đơn giá:  759,000 VNĐ/máy

Máy hàn nhiệt PPR điều chỉnh nhiệt A832B-75

Máy hàn nhiệt PPR điều chỉnh nhiệt A823BSA

Dân dụng và công nghiệp
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Điện áp 220V Gồm thân máy Điện áp 220V Gồm thân máy

Công suất 1200W 1 hộp kim loại Công suất 1200W 1 hộp kim loại

Nhiệt độ làm việc 260℃ 1 chân đế Nhiệt độ làm việc 260℃ 1 chân đế

Dung sai ±5℃ Bô lục giác Dung sai ±5℃ Bô lục giác

Kích cỡ 75-110mm Đầu hàn: d75-110 Kích cỡ 75-110mm Đầu hàn: d75-110

Đối tượng vật liệu PP-R Đối tượng vật liệu PP-R

Tiêu chuẩn hàn Tiêu chuẩn hàn

Điện áp 220V Gồm thân máy Điện áp 220V Gồm thân máy

Công suất 1400W 1 hộp kim loại Công suất 1500W 1 hộp kim loại

Nhiệt độ làm việc 0℃ - 300℃ 1 chân đế Nhiệt độ làm việc 0℃ - 300℃ 1 chân đế

Dung sai ±5℃ Bô lục giác Dung sai ±5℃ Bô lục giác

Kích cỡ 125-160mm Đầu hàn: 160 Kích cỡ 63-160mm Đầu hàn: 63, 75, 90

Đối tượng vật liệu PP-R Đối tượng vật liệu PP-R 110, 125, 140, 160

Tiêu chuẩn hàn Tiêu chuẩn hàn

Điện áp 220V Gồm thân máy

Công suất 2000W 1 hộp kim loại

Nhiệt độ làm việc 0℃ - 300℃ 1 chân đế

Dung sai ±5℃ Bô lục giác

Kích cỡ 90-125mm Đầu hàn:90,110,125

Đối tượng vật liệu PP-R

Tiêu chuẩn hàn Bàn gia nhiệt 826XN (1200W) 451,000/bànDân dụng và công nghiệp

Đơn giá: 6,534,000 VNĐ/máy

Bàn gia nhiệt 823BSA (800W) 104,500/bàn

Bàn gia nhiệt 825EDS (1000W) 148,500/bàn

Bàn gia nhiệt 825XN (1000W) 258,500/bàn

Đơn giá: 20,790,000 VNĐ/máy

Máy hàn nhiệt PPR cỡ lớn AGF827A

Dân dụng và công nghiệp

Đơn giá: 2,948,000 VNĐ/máy

Đơn giá:  4,356,000 VNĐ/máy Đơn giá:  3,377,000 VNĐ/máy

Máy hàn nhiệt PPR hiển thị kĩ thuật số A826XNA

Máy hàn nhiệt PPR cỡ lớn AGF160C

Hàng đầu quốc tế

* Máy hàn nhiệt PPR GM 0021 Ø90-125

Dân dụng và công nghiệp

Máy hàn nhiệt PPR tự động A826XN

Dân dụng và công nghiệp
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Đàu Hàn
Đơn Giá

(VND)
Ghi Chú Đầu Hàn

Đơn Giá

(VND)
Ghi Chú

AGFSB20 36,300 Loại B AGFSE20 110,000 Loại tốt

AGFSB25 42,900 Loại B AGFSE25 132,000 Loại tốt

AGFSB32 54,450 Loại B AGFSE32 165,000 Loại tốt

AGFSB40 72,600 Loại B AGFSE40 187,000 Loại tốt

AGFSB50 91,300 Loại B AGFSE50 253,000 Loại tốt

AGFSB63 105,600 Loại B AGFSE63 330,000 Loại tốt

AGFSC75 210,100 Loại C AGFSE75 572,000 Loại tốt

AGFSC90 271,700 Loại C AGFSE90 792,000 Loại tốt

AGFSC110 389,400 Loại C AGFSE110 1,375,000 Loại tốt

AGFSC125 960,300 Loại C 176,000/bộ

AGFSC140 1,255,100 Loại C 176,000/bộ

AGFSC160 1,362,900 Loại C 44,000/que

Bộ sửa chữa 11mm

Que sửa chữa PPR

Ghi chú:   - Giá đã bao gồm thuế VAT. 

                  - Tất cả các dòng máy được bảo hành 06 tháng tại các Trung tâm bảo hành của Aquaso Việt Nam.

                  - Các dòng máy có dấu (*) được bảo hành 12 tháng.

                  - Bảng giá được áp dụng cho đến khi có thông báo mới nhất.

Bộ sửa chữa 7mm

ĐẦU HÀN AQUASO

Đầu Hàn Loại B + C Đàu Hàn Loại E
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